
STT SỐ HỒ SƠ VỀ VIỆC
NGƯỜI ĐĂNG 

KÝ
ĐỊA CHỈ

BỘ PHẬN/CB 

ĐANG XỬ LÝ
LĨNH VỰC

ĐƠN VỊ TIẾP 

NHẬN

1
000.15.07.H42-

220928-0018

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

MAI VĂN 

TUYẾN

Xóm 1 Quảng Công, 

Xã Yên Thái, Huyện 

Yên Mô, Tỉnh Ninh 

Bình

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên Mô

Đăng ký 

biện pháp 

bảo đảm

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên Mô

2
000.15.07.H42-

220928-0016

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền 

sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất 

hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) 

PHẠM VĂN 

DUYÊN

Xóm Trong, Xã Yên 

Nhân, Huyện Yên 

Mô, Tỉnh Ninh Bình

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên Mô

Đăng ký 

biện pháp 

bảo đảm

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên Mô

3
000.11.07.H42-

220926-0011

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền 

sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất 

hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) 

BÀ NGUYỄN 

KIỀU OANH

Thôn Hồng Quang, 

Xã Xích Thổ, Huyện 

Nho Quan, Tỉnh Ninh 

Bình

Bùi Thị Huệ - Bộ 

phận TN&TKQ 

VPDKDD Nho 

Quan

Đăng ký 

biện pháp 

bảo đảm

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Nho Quan

I. Sở Tài nguyên và Môi trường

DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẸN

(Tiếp nhận từ 01/07/2022 đến 01/10/2022)

Phụ lục



4
000.00.07.H42-

220912-0001

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành 

của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do 

nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử 

dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Công ty TNHH 

Thương mại tổng hợp Xuân Huy)

NGUYỄN VĂN 

HIỆU

Đường 10, Xã Khánh 

An, Huyện Yên 

Khánh, Tỉnh Ninh 

Bình

Tạ Thị Thu Hà - Bộ 

phận TN và TKQ Sở 

TN và MT

Đất đai

Bộ phận TN và 

TKQ Sở TN và 

MT

5
000.12.07.H42-

220906-0042

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

NGUYỄN 

NGỌC HOÀNG

TỔ 1, Phường Tây 

Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, Tỉnh Ninh Bình

Vũ Thị Hồng Nhung 

- Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD tp Tam 

Điệp

Đăng ký 

biện pháp 

bảo đảm

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

thành phố Tam 

Điệp

6
000.10.07.H42-

220905-0018
Hợp thửa đất

NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG UỶ 

QUYỀN 

NGUYỄN THỊ 

KHÁNH

XÓM 7B, Xã Cồn 

Thoi, Huyện Kim 

Sơn, Tỉnh Ninh Bình

Trần Thị Hoài - Bộ 

phận TN&TKQ 

VPDKDD Kim Sơn

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Kim Sơn

7
000.13.07.H42-

220905-0019
Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

ĐINH CÔNG 

PHẨM

NGUYÊN NGOẠI, 

Xã Ninh Nhất, Thành 

phố Ninh Bình, Tỉnh 

Ninh Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

8
000.15.07.H42-

220825-0021

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất đã có 

Giấy chứng nhận

PHẠM THỊ 

HUỆ, VŨ VĂN 

KIỆT NHẬN TC 

CỦA VŨ 

QUANG HƯNG

Tây Hà, Xã Yên 

Nhân, Huyện Yên 

Mô, Tỉnh Ninh Bình

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên Mô
Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên Mô



9
000.13.07.H42-

220825-0019

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất do thay đổi thông tin về người được 

cấp Giấy chứng nhận 

VŨ NGUYÊN 

ĐÁN

PHỐ YẾT KIÊU, 

Phường Nam Thành, 

Thành phố Ninh 

Bình, Tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

10
000.15.07.H42-

220825-0001

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất đã có Giấy 

chứng nhận

ĐÀO CÔNG 

TẢO NHẬN TK 

CỦA DƯƠNG 

THỊ THOA

Hậu Thôn, Xã Yên 

Thái, Huyện Yên Mô, 

Tỉnh Ninh Bình

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên Mô
Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên Mô

11
000.15.07.H42-

220824-0031

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
LÊ ĐỨC TRÌNH

Xóm 2, Xã Yên 

Thắng, Huyện Yên 

Mô, Tỉnh Ninh Bình

Vũ Thị Thu Huyền - 

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên Mô

Đăng ký 

biện pháp 

bảo đảm

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên Mô

12
000.15.07.H42-

220824-0024

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền 

sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất 

hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) 

VŨ VĂN 

CHỈNH

phú thịnh, Thị trấn 

Yên Thịnh, Huyện 

Yên Mô, Tỉnh Ninh 

Bình

Vũ Thị Thu Huyền - 

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên Mô

Đăng ký 

biện pháp 

bảo đảm

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên Mô

13
000.15.07.H42-

220824-0023

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

VŨ VĂN 

CHỈNH

phú thịnh, Thị trấn 

Yên Thịnh, Huyện 

Yên Mô, Tỉnh Ninh 

Bình

Vũ Thị Thu Huyền - 

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên Mô

Đăng ký 

biện pháp 

bảo đảm

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên Mô

14
000.15.07.H42-

220824-0011

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất đã có 

Giấy chứng nhận

LƯƠNG VĂN 

TOÀN NHẬN 

TC CỦA 

LƯƠNG VĂN 

TUẾ

tây hà, Xã Yên Nhân, 

Huyện Yên Mô, Tỉnh 

Ninh Bình

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên Mô
Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên Mô

15
000.15.07.H42-

220824-0010

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp  chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã 

có Giấy chứng nhận

ĐỖ HỮU UÂN 

NHẬN CN CỦA 

NGUYỄN VĂN 

DỤNG

Trung Thịnh, Xã Yên 

Nhân, Huyện Yên 

Mô, Tỉnh Ninh Bình

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên Mô
Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên Mô

16
000.09.07.H42-

220823-0005

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường 

hợp thừa kế quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng 

nhận

DƯƠNG QUỐC 

QUYỀN - ĐẤT 

NINH GIANG

Phong Phú, Xã Ninh 

Giang, Huyện Hoa 

Lư, Tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Quang Phúc 

- Bộ phận TN và 

TKQ VPDKDD 

huyện Hoa Lư

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện  Hoa Lư



17
000.13.07.H42-

220822-0006

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng

ĐẶNG THỊ 

THÚY

PHỐ PHÚC TÂN, 

Phường Phúc Thành, 

Thành phố Ninh 

Bình, Tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

18
000.11.07.H42-

220818-0021

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại 

Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

ÔNG NGUYỄN 

VĂN LA

Thôn 9, Xã Sơn 

Thành, Huyện Nho 

Quan, Tỉnh Ninh 

Bình

Bùi Thị Huệ - Bộ 

phận TN&TKQ 

VPDKDD Nho 

Quan

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Nho Quan

19
000.14.07.H42-

220818-0016
Thủ tục đăng ký biến động chuyển nhượng

VŨ XUÂN 

HUẤN

Xã Khánh Thành, 

Huyện Yên Khánh, 

Tỉnh Ninh Bình

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên 

Khánh

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên 

Khánh

20
000.15.07.H42-

220818-0003

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp  thừa kế quyền sử dụng đất đã có Giấy 

chứng nhận

LƯƠNG THỊ 

HIỀN NHẬN 

THỪA KẾ CỦA 

LÊ VĂN LÁC

Xóm Lão, Xã Yên 

Mỹ, Huyện Yên Mô, 

Tỉnh Ninh Bình

Vũ Thị Thu Huyền - 

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên Mô

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên Mô

21
000.13.07.H42-

220817-0015

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng

ĐINH THỊ HOA

THÔN HẬU, Xã 

Ninh Nhất, Thành 

phố Ninh Bình, Tỉnh 

Ninh Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

22
000.14.07.H42-

220812-0014

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất

NGUYỄN THỊ 

YẾN

., Xã Khánh Thiện, 

Huyện Yên Khánh, 

Tỉnh Ninh Bình

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên 

Khánh

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên 

Khánh

23
000.14.07.H42-

220812-0012

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất

NGUYỄN VĂN 

MẠNH

., Xã Khánh Thiện, 

Huyện Yên Khánh, 

Tỉnh Ninh Bình

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên 

Khánh

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên 

Khánh

24
000.14.07.H42-

220812-0008

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất

PHẠM THỊ 

THỦY

., Xã Khánh Thiện, 

Huyện Yên Khánh, 

Tỉnh Ninh Bình

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên 

Khánh

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên 

Khánh

25
000.14.07.H42-

220812-0009

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất

PHẠM THỊ 

THỦY

., Xã Khánh Thiện, 

Huyện Yên Khánh, 

Tỉnh Ninh Bình

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên 

Khánh

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên 

Khánh



26
000.15.07.H42-

220810-0006

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp  chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã 

có Giấy chứng nhận

TRẦN XUÂN 

SÍNH NHẬN 

CN CỦA ĐẶNG 

VĂN CHUNG

Tây Quảng Từ, Xã 

Yên Từ, Huyện Yên 

Mô, Tỉnh Ninh Bình

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên Mô
Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên Mô

27
000.09.07.H42-

220809-0015

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại 

Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

ĐINH THỊ 

THÁI - ĐẤT 

NINH KHANG

Kim Phú, Xã Ninh 

Khang, Huyện Hoa 

Lư, Tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Quang Phúc 

- Bộ phận TN và 

TKQ VPDKDD 

huyện Hoa Lư

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện  Hoa Lư

28
000.14.07.H42-

220808-0009

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất

VŨ VĂN 

QUYỀN

., Thị trấn Yên Ninh, 

Huyện Yên Khánh, 

Tỉnh Ninh Bình

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên 

Khánh

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên 

Khánh

29
000.10.07.H42-

220805-0035

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  do nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có Giấy 

chứng nhận

TRẦN THI 

LIÊN

Xóm 5, Xã Như Hòa, 

Huyện Kim Sơn, Tỉnh 

Ninh Bình

Nguyễn Văn Trọng - 

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Kim Sơn

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Kim Sơn

30
000.13.07.H42-

220805-0019

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất do thay đổi thông tin về người được 

cấp Giấy chứng nhận 

NGUYỄN 

XUÂN THUỶ

PHỐ PHÚC TRÌ, 

Phường Nam Thành, 

Thành phố Ninh 

Bình, Tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

31
000.00.07.H42-

220803-0002

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải 

trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt 

hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người 

xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài có chức năng ngoại giao (Công ty cổ phần 

Đầu tư PV-Inconess)

ĐINH VĂN TỪ

Thôn 4B, Xã Đông 

Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, Tỉnh Ninh Bình

Tạ Thị Thu Hà - Bộ 

phận TN và TKQ Sở 

TN và MT

Đất đai

Bộ phận TN và 

TKQ Sở TN và 

MT

32
000.13.07.H42-

220802-0049

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp THỪA KẾ

NGUYỄN THỊ 

HOẠT

PHỐ PHÚC TRÌ, 

Phường Nam Thành, 

Thành phố Ninh 

Bình, Tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình



33
000.12.07.H42-

220802-0002

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành 

của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do 

nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử 

dụng đất đã có Giấy chứng nhận

ĐINH VĂN SỸ

THÔN 4C, Xã Đông 

Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, Tỉnh Ninh Bình

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD tp Tam 

Điệp

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

thành phố Tam 

Điệp

34
000.15.07.H42-

220801-0031

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất

NGUYỄN THỊ 

THỊNH

Nam Thành, Xã Yên 

Phong, Huyện Yên 

Mô, Tỉnh Ninh Bình

Vũ Thị Thu Huyền - 

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên Mô

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên Mô

35
000.00.07.H42-

220728-0001

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải 

trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt 

hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người 

xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài có chức năng ngoại giao (Đê biển bình 

minh 4 giai đoạn 2)

ĐOÀN THỊ 

HẰNG

Đường Nguyễn Huệ, 

Phường Ninh Phong, 

Thành phố Ninh 

Bình, Phường Ninh 

Phong, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

Tạ Thị Thu Hà - Bộ 

phận TN và TKQ Sở 

TN và MT

Đất đai

Bộ phận TN và 

TKQ Sở TN và 

MT

36
000.09.07.H42-

220726-0020

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường 

hợp thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có 

Giấy chứng nhận

BÙI THỊ THẢY - 

ĐẤT NINH 

KHANG

Phấn Thượng, Xã 

Ninh Khang, Huyện 

Hoa Lư, Tỉnh Ninh 

Bình

Nguyễn Quang Phúc 

- Bộ phận TN và 

TKQ VPDKDD 

huyện Hoa Lư

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện  Hoa Lư

37
000.09.07.H42-

220726-0021

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường 

hợp thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có 

Giấy chứng nhận

ĐINH XUÂN 

LUÂN - ĐẤT 

NINH KHANG

Khánh Trung, Xã 

Ninh Khang, Huyện 

Hoa Lư, Tỉnh Ninh 

Bình

Nguyễn Quang Phúc 

- Bộ phận TN và 

TKQ VPDKDD 

huyện Hoa Lư

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện  Hoa Lư

38
000.11.07.H42-

220725-0036
Nhận thừa kế quyền sử dụng đất

ÔNG BÙI HẢI 

PHƯƠNG ỦY 

QUYỀN CHO 

BÀ PHẠM THỊ 

DUNG

thửa đất, Xã Sơn Hà, 

Huyện Nho Quan, 

Tỉnh Ninh Bình

Bùi Thị Huệ - Bộ 

phận TN&TKQ 

VPDKDD Nho 

Quan

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Nho Quan



39
000.00.07.H42-

220725-0002

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải 

trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt 

hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người 

xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài có chức năng ngoại giao (Công ty TNHH 

Trung Linh Phát)

PHẠM ANH 

CÔNG(02)

Số 8 đường Tràng An, 

Phường Đông Thành, 

Thành phố Ninh 

Bình, Tỉnh Ninh Bình

Bộ phận TN và 

TKQ Sở TN và MT
Đất đai

Bộ phận TN và 

TKQ Sở TN và 

MT

40
000.00.07.H42-

220722-0002

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không 

phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét 

duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu 

tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là 

tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 

giao ( Giáo xứ Mỹ Châu, xã Quỳnh Lưu)

NGUYỄN THI 

HẰNG

Đường Nguyễn Huệ, 

Phường Ninh Phong, 

Thành phố Ninh 

Bình, Phường Ninh 

Phong, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

Tạ Thị Thu Hà - Bộ 

phận TN và TKQ Sở 

TN và MT

Đất đai

Bộ phận TN và 

TKQ Sở TN và 

MT

41
000.13.07.H42-

220721-0015

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng,

TRƯƠNG THỊ 

LOAN

PHỐ PHÚC TRÌ, 

Phường Nam Thành, 

Thành phố Ninh 

Bình, Tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

42
000.13.07.H42-

220719-0041

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp THỪA KẾ

PHẠM THỊ 

THU

PHỐ THÚY SƠN, 

Phường Thanh Bình, 

Thành phố Ninh 

Bình, Tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

43
000.13.07.H42-

220718-0002

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng,

PHẠM THỊ 

BÌNH

PHỐ PHÚC CHỈNH 

1, Phường Nam 

Thành, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

Phạm Thị Bích 

Ngọc - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình



44
000.13.07.H42-

220715-0010

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp THỪA KẾ

HÀ TRƯỜNG 

NAM

PHỐ PHÚC NINH, 

Phường Phúc Thành, 

Thành phố Ninh 

Bình, Tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

45
000.10.07.H42-

220714-0050

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất

ĐỖ ĐẠI 

DƯƠNG

Xóm 4, Xã Tân 

Thành, Huyện Kim 

Sơn, Tỉnh Ninh Bình

Vũ Minh Thực - 

Chuyên viên 

VPDKDD Kim Sơn

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Kim Sơn

46
000.13.07.H42-

220714-0055

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng

CHU NGỌC 

HUYỀN

PHỐ PHÚC TRÌ, 

Phường Nam Thành, 

Thành phố Ninh 

Bình, Tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

47
000.15.07.H42-

220714-0007

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất

PHẠM TRỌNG 

KIỂM

Hoàng Tiến, Xã Yên 

Từ, Huyện Yên Mô, 

Tỉnh Ninh Bình

Vũ Thị Thu Huyền - 

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên Mô

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên Mô

48
000.15.07.H42-

220713-0020

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp  tặng cho quyền sử dụng đất đã có 

Giấy chứng nhận

VŨ KHẮC 

KIỂM, VŨ 

KHẮC VIỆT 

NHẬN TC CỦA 

VŨ KHẮC HỘI

Trinh Nữ 2, Xã Yên 

Hòa, Huyện Yên Mô, 

Tỉnh Ninh Bình

Vũ Thị Thu Huyền - 

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên Mô

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên Mô

49
000.14.07.H42-

220711-0033
Thủ tục đăng ký biến động thừa kế

PHẠM VĂN 

QUANG

., Xã Khánh Thiện, 

Huyện Yên Khánh, 

Tỉnh Ninh Bình

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên 

Khánh

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên 

Khánh

50
000.13.07.H42-

220708-0002

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất

ĐỖ TRUNG 

KIÊN

PHỐ PHÚC CHỈNH , 

Phường Nam Thành, 

Thành phố Ninh 

Bình, Tỉnh Ninh Bình

Đinh Thị Phương 

Thúy - Chuyên viên 

VPDKDD TP Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

51
000.09.07.H42-

220707-0017

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất do tăng diện tích thửa đất do đo đạc 

theo hiện trạng so với nội dung đã đăng ký, cấp 

Giấy chứng nhận

VŨ VĂN LONG 

- ĐẤT NINH 

GIANG

Phố 1, Phường Đông 

Thành, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

Nguyễn Quang Phúc 

- Bộ phận TN và 

TKQ VPDKDD 

huyện Hoa Lư

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện  Hoa Lư



52
000.17.07.H42-

220706-0035

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành 

của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do 

nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử 

dụng đất đã có Giấy chứng nhận

ĐINH THỊ 

HUYỀN ( LÊ 

VĂN LƯƠNG - 

PHẠM ĐÌNH 

TIẾN) - 3815

., Xã Gia Phú, Huyện 

Gia Viễn, Tỉnh Ninh 

Bình

Phạm Thị Lý - Bộ 

phận TN&TKQ 

VPDKDD Gia Viễn

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Gia Viễn

53
000.17.07.H42-

220706-0007

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất

NGUYỄN KIM 

TĨNH - 3790

., Xã Gia Trấn, Huyện 

Gia Viễn, Tỉnh Ninh 

Bình

Phạm Thị Lý - Bộ 

phận TN&TKQ 

VPDKDD Gia Viễn

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Gia Viễn

54
000.13.07.H42-

220704-0010
Đăng ký biến động HỘ GIA ĐÌNH

ĐỖ MẠNH 

QUYẾN

PHỐ BẮC THÀNH, 

Phường Nam Thành, 

Thành phố Ninh 

Bình, Tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Mạnh 

Thắng - Chuyên 

viên VPDKDD TP 

Ninh Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

55
000.15.07.H42-

220704-0008

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất

VŨ VĂN HIẾU

Xóm 2, Xã Mai Sơn, 

Huyện Yên Mô, Tỉnh 

Ninh Bình

Vũ Thị Thu Huyền - 

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên Mô

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên Mô

56
000.13.07.H42-

220704-0006

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng

NGUYỄN VĂN 

TOÀN

THÔN ĐOÀI HẠ, Xã 

Ninh Phúc, Thành 

phố Ninh Bình, Tỉnh 

Ninh Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

57
000.13.07.H42-

220629-0066

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất do thay đổi thông tin 

NGUYỄN HỮU 

CƠ

PHỐ 10, Phường 

Đông Thành, Thành 

phố Ninh Bình, Tỉnh 

Ninh Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

58
000.13.07.H42-

220627-0058

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng

ĐINH QUANG 

ĐĂNG

THÔN NGUYÊN 

NGOẠI, Xã Ninh 

Nhất, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình



59
000.15.07.H42-

220627-0012

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất

PHẠM BÁ DĨ

Thôn Thừa Tiên , Xã 

Yên Đồng, Huyện 

Yên Mô, Tỉnh Ninh 

Bình

Vũ Thị Thu Huyền - 

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên Mô

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên Mô

60
000.13.07.H42-

220624-0008

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp TẶNG CHO

TRẦN MẠNH 

QUYẾT

PHỐ NAM SƠN, 

Phường Thanh Bình, 

Thành phố Ninh 

Bình, Tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

61
000.17.07.H42-

220622-0041

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất

NGUYỄN 

XUÂN TRÌNH ( 

NGUYỄN 

XUÂN GIÁP) - 

3534

Thôn 2, Xã Gia Trấn, 

Huyện Gia Viễn, Tỉnh 

Ninh Bình

Phạm Thị Lý - Bộ 

phận TN&TKQ 

VPDKDD Gia Viễn

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Gia Viễn

62
000.13.07.H42-

220622-0049

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất do thay đổi thông tin về người được 

cấp Giấy chứng nhận

BÙI THỊ NỤ

PHỐ 6, Phường Đông 

Thành, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

63
000.13.07.H42-

220622-0007
Tách thửa hoặc hợp thửa đất

NGUYỄN ĐÌNH 

LUYỆN

THÔN HẬU, Xã 

Ninh Nhất, Thành 

phố Ninh Bình, Tỉnh 

Ninh Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

64
000.13.07.H42-

220620-0069

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp THỪA KẾ

ĐOÀN MINH 

HOÀNG

PHỐ 5, Phường Vân 

Giang, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

65
000.13.07.H42-

220620-0048
Đăng ký biến động THÔNG TIN

PHẠM THỊ 

NHƯỜNG

THÔN THƯỢNG, Xã 

Ninh Nhất, Thành 

phố Ninh Bình, Tỉnh 

Ninh Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

66
000.13.07.H42-

220620-0046
Đăng ký biến động THÔNG TIN

PHẠM THỊ 

NHƯỜNG

THÔN THƯỢNG, Xã 

Ninh Nhất, Thành 

phố Ninh Bình, Tỉnh 

Ninh Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình



67
000.13.07.H42-

220620-0025

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất

NGUYỄN VĂN 

ĐỒNG

Khu đô thị Xuân 

Thành, Phường Ninh 

Khánh, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

68
000.17.07.H42-

220613-0039

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành 

của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do 

nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử 

dụng đất đã có Giấy chứng nhận

BÙI THỊ THƯ ( 

ĐINH VĂN 

ĐIỆP - NGÔ 

TIẾN LỢI) - 

3385

., Xã Gia Thịnh, 

Huyện Gia Viễn, Tỉnh 

Ninh Bình

Phạm Thị Lý - Bộ 

phận TN&TKQ 

VPDKDD Gia Viễn

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Gia Viễn

69
000.13.07.H42-

220610-0024

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng

ĐIỀN VĂN 

HÙNG

THÔN ĐOÀI 

THƯỢNG, Xã Ninh 

Phúc, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

70
000.15.07.H42-

220609-0005

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có Giấy 

chứng nhận

PHẠM VĂN 

CƯỜNG CN VŨ 

VĂN PHÚ

Xóm 3 Đồng Phú, Xã 

Khánh Thượng, 

Huyện Yên Mô, Tỉnh 

Ninh Bình

Vũ Thị Thu Huyền - 

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên Mô

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên Mô

71
000.17.07.H42-

220606-0011

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành 

của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do 

nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử 

dụng đất đã có Giấy chứng nhận

TRẦN VĂN 

CHƯỞNG ( 

TRẦN VĂN 

MẾN) - 3213

Nam Điềm Khê, Xã 

Gia Trung, Huyện Gia 

Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Phạm Thị Lý - Bộ 

phận TN&TKQ 

VPDKDD Gia Viễn

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Gia Viễn



72
000.13.07.H42-

220602-0019

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng

ĐẶNG VĂN 

QUÝ

PHỐ 5, Phường Đông 

Thành, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

73
000.00.07.H42-

220601-0001

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải 

trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt 

hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người 

xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài có chức năng ngoại giao ( Công ty cổ phần 

thương mại và xây dựng Đăng Quang thuê đất 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng  cơ sở sản xuát 

đồ gỗ nội thất và kinh doanh tổng hợp tại xa 

Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh) 

NGUYỄN THỊ 

NGÂN

Khu phố 4, Thị trấn 

Yên Ninh, Huyện Yên 

Khánh, Tỉnh Ninh 

Bình

Tạ Thị Thu Hà - Bộ 

phận TN và TKQ Sở 

TN và MT

Đất đai

Bộ phận TN và 

TKQ Sở TN và 

MT

74
000.13.07.H42-

220531-0055

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng

HOÀNG MẠNH 

TƯỞNG + 

NGUYỄN THỊ 

PHÁN

PHỐ BÌNH HOÀ, 

Phường Ninh Khánh, 

Thành phố Ninh 

Bình, Tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

75
000.00.07.H42-

220530-0001

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải 

trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt 

hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người 

xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài có chức năng ngoại giao

NGUYỄN 

QUANG HOÀN

Xóm 6, Xã Khánh 

Nhạc, Huyện Yên 

Khánh, Tỉnh Ninh 

Bình

Tạ Thị Thu Hà - Bộ 

phận TN và TKQ Sở 

TN và MT

Đất đai

Bộ phận TN và 

TKQ Sở TN và 

MT



76
000.17.07.H42-

220527-0017

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành 

của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do 

nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử 

dụng đất đã có Giấy chứng nhận

PHAN THỊ 

TUYẾN MAI ( 

TRẦN ĐĂNG 

KHOA - LÃ 

TIẾN HOÀN) - 

3017

Phố Me, Thị trấn Me, 

Huyện Gia Viễn, Tỉnh 

Ninh Bình

Phạm Thị Lý - Bộ 

phận TN&TKQ 

VPDKDD Gia Viễn

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Gia Viễn

77
000.14.07.H42-

220526-0046
Thủ tục đăng ký biến động chuyển nhượng

PHẠM NGỌC 

THẠCH

., Xã Khánh Hải, 

Huyện Yên Khánh, 

Tỉnh Ninh Bình

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Yên 

Khánh

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Yên 

Khánh

78
000.09.07.H42-

220526-0001

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường 

hợp chuyển nhượng  quyền sử dụng đất đã có 

Giấy chứng nhận

HOÀNG THỊ 

MAI SEN- ĐẤT 

NINH KHANG

Phú Gia, Xã Ninh 

Khang, Huyện Hoa 

Lư, Tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Quang Phúc 

- Bộ phận TN và 

TKQ VPDKDD 

huyện Hoa Lư

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện  Hoa Lư

79
000.00.07.H42-

220525-0004

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải 

trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt 

hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người 

xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài có chức năng ngoại giao

NGUYỄN VĂN 

VINH

Số 8- Đường Lê Hồng 

Phong, Phường Vân 

Giang, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

Tạ Thị Thu Hà - Bộ 

phận TN và TKQ Sở 

TN và MT

Đất đai

Bộ phận TN và 

TKQ Sở TN và 

MT

80
000.00.07.H42-

220525-0001

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải 

trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt 

hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người 

xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài có chức năng ngoại giao

LÊ HÔNG 

THANH

Số nhà 215 - Đường 

Lê Đại Hành, Phường 

Thanh Bình, Thành 

phố Ninh Bình, Tỉnh 

Ninh Bình

Tạ Thị Thu Hà - Bộ 

phận TN và TKQ Sở 

TN và MT

Đất đai

Bộ phận TN và 

TKQ Sở TN và 

MT



81
000.13.07.H42-

220520-0048

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng

TRẦN THỊ 

LIÊN

PHỐ ĐÔNG 

PHONG, Phường 

Nam Bình, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

82
000.10.07.H42-

220519-0008

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có Giấy 

chứng nhận

TẠ THỊ MỪNG

Xóm 2, Xã Định Hóa, 

Huyện Kim Sơn, Tỉnh 

Ninh Bình

Nguyễn Văn Trọng - 

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Kim Sơn

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Kim Sơn

83
000.10.07.H42-

220510-0027

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có Giấy 

chứng nhận TRONG TH THỰC HIỆN TÁCH 

THÀNH 5 THỬA ĐỂ PHÂN CHIA THỪA KẾ

LÊ THỊ NA

Xóm 11, Xã Định 

Hóa, Huyện Kim Sơn, 

Tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Văn Trọng - 

Bộ phận TN&TKQ 

VPDKDD Kim Sơn

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

huyện Kim Sơn

84
000.13.07.H42-

220425-0006

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng

LÊ TIẾN LỢI

PHỐ ĐẨU LONG, 

Phường Tân Thành, 

Thành phố Ninh 

Bình, Tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Mạnh 

Cường - Bộ phận 

TN&TKQ 

VPDKDD tp Ninh 

Bình

Đất đai

Chi nhánh VP 

đăng ký đất đai 

Thành phố Ninh 

Bình

1
000.33.29.H42-

220825-0002

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác 

định lại dân tộc

ĐOÀN THỊ 

MINH 

PHƯƠNG

Xóm 1 Vân Tiến , Xã 

Khánh Vân, Huyện 

Yên Khánh, Tỉnh 

Ninh Bình

Nguyễn Thị Huệ - 

Bộ phận tiếp nhận tư 

pháp

Hộ tịch (Tư 

pháp)

Trung tâm một 

cửa liên thông

2
000.33.29.H42-

220811-0002

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác 

định lại dân tộc
VŨ VĂN TOÀN

Xóm 20, Xã Khánh 

Hội, Huyện Yên 

Khánh, Tỉnh Ninh 

Bình

Nguyễn Thị Huệ - 

Bộ phận tiếp nhận tư 

pháp

Hộ tịch (Tư 

pháp)

Trung tâm một 

cửa liên thông

3
000.23.29.H42-

220804-0001

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà 

ở.

ĐINH QUANG 

TRUNG

Phố 8, Thị trấn Yên 

Ninh, Huyện Yên 

Khánh, Tỉnh Ninh 

Bình

Tư pháp Khánh Mậu 

- Công chức Tư 

pháp

Chứng thực
UBND xã Khánh 

Mậu

4
000.32.29.H42-

220804-0001

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà 

ở.

NGUYỄN VĂN 

GIÁP

Xóm 7 Xuân Tiến, Xã 

Khánh Vân, Huyện 

Yên Khánh, Tỉnh 

Ninh Bình

Tư pháp Khánh Vân 

- Công chức Tư 

pháp

Chứng thực
UBND xã Khánh 

Vân

II. Huyện Yê Khánh



5
000.32.29.H42-

220802-0002
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG

Xóm 3 Xuân Tiến, Xã 

Khánh Vân, Huyện 

Yên Khánh, Tỉnh 

Ninh Bình

Tư pháp Khánh Vân 

- Công chức Tư 

pháp

Hộ tịch (Tư 

pháp)

UBND xã Khánh 

Vân

6
000.20.29.H42-

220725-0004
Thủ tục chứng thực hợp đồng ủy quyền LÊ THỊ LỤA

xóm Đê, Xã Khánh 

Hội, Huyện Yên 

Khánh, Tỉnh Ninh 

Bình

Tư pháp Khánh Hội - 

Công chức Tư pháp
Chứng thực

UBND xã Khánh 

Hội

7
000.20.29.H42-

220725-0003

Thủ tục chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất
LÊ THỊ LỤA

xóm Đê, Xã Khánh 

Hội, Huyện Yên 

Khánh, Tỉnh Ninh 

Bình

Tư pháp Khánh Hội - 

Công chức Tư pháp
Chứng thực

UBND xã Khánh 

Hội

8
000.33.29.H42-

220718-0003
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá BÙI THỊ HẢI

Thôn đường 10, Xã 

Khánh An, Huyện 

Yên Khánh, Tỉnh 

Ninh Bình

Nguyễn Thị Thảo  - 

Bộ phận tiếp nhận 

KT&HT

Lưu thông 

hàng hóa 

trong nước

Trung tâm một 

cửa liên thông

9
000.33.29.H42-

220711-0046

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán 

lẻ LPG chai

PHẠM NGỌC 

SƠN

Xóm 2, Xã Khánh 

Thành, Huyện Yên 

Khánh, Tỉnh Ninh 

Bình

Phạm Anh Tú - Bộ 

phận tiếp nhận 

KT&HT

Kinh doanh 

khí

Trung tâm một 

cửa liên thông

STT SỐ HỒ SƠ VỀ VIỆC
NGƯỜI ĐĂNG 

KÝ
ĐỊA CHỈ

BỘ PHẬN/CB 

ĐANG XỬ LÝ
LĨNH VỰC

ĐƠN VỊ TIẾP 

NHẬN

1
000.27.23.H42-

220728-0004

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài 

sản là động sản quyền sử dụng đất và nhà ở

TRẦN THỊ 

THANH HÒA

Tổ 11, Phường Bắc 

Sơn, Thành phố Tam 

Điệp, Tỉnh Ninh Bình

Tư pháp Tây Sơn - 

Công chức Tư pháp 

hộ tịch

Chứng thực
UBND phường 

Tây Sơn

2
000.26.23.H42-

220628-0007

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng 

đồng)

NGUYỄN PHÚ 

DỞN

tổ 12, Phường Tân 

Bình, Thành phố Tam 

Điệp, Tỉnh Ninh Bình

Lao động Tân Bình - 

Công chức 

LĐTBXH

Bảo trợ xã 

hội

UBND phường 

Tân Bình

STT SỐ HỒ SƠ VỀ VIỆC
NGƯỜI ĐĂNG 

KÝ
ĐỊA CHỈ

BỘ PHẬN/CB 

ĐANG XỬ LÝ
LĨNH VỰC

ĐƠN VỊ TIẾP 

NHẬN

IV. Sở Xây dựng

III. Thành phố Tam Điệp



1
000.00.14.H42-

220804-0001

Đề nghị Sở Xây dựng Thẩm định Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, nâng 

cấp đường Khánh Ninh, thị trấn Yên Ninh (giai 

đoạn 1)

PHẠM ANH TÚ

Khu phố 1, Thị trấn 

Yên Ninh, Huyện Yên 

Khánh, Tỉnh Ninh 

Bình

Bộ phận TN và 

TKQ Sở Xây dựng

Hoạt động 

xây dựng

Sở Xây dựng - 

Trung tâm Phục 

vụ Hành chính 

công

2
000.00.14.H42-

220609-0003

Đề nghị Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra công tác 

nghiệm thu hoàn thành công trình Cải tạo nâng 

cấp đường Ninh Tốn, từ UBND xã Ninh Phúc 

đến chùa Khoái Hạ theo qui định.

PHAN VŨ 

TRƯỜNG 

GIANG

Số 40, đường Lê Đại 

Hành, Phường Thanh 

Bình, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

Phạm Việt Hải - Bộ 

phận TN và TKQ Sở 

Xây dựng

Quản lý chất 

lượng công 

trình xây 

dựng

Sở Xây dựng - 

Trung tâm Phục 

vụ Hành chính 

công

STT SỐ HỒ SƠ VỀ VIỆC
NGƯỜI ĐĂNG 

KÝ
ĐỊA CHỈ

BỘ PHẬN/CB 

ĐANG XỬ LÝ
LĨNH VỰC

ĐƠN VỊ TIẾP 

NHẬN

1
000.00.03.H42-

220729-0010

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc 

bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y 

tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền)

BÙI MẠNH 

TÙNG

Số 953 đường Trần 

Hưng Đạo, Phường 

Vân Giang, Thành 

phố Ninh Bình, Tỉnh 

Ninh Bình

Phan Trần Văn - Bộ 

phận TN và TKQ Sở 

Y Tế

Dược phẩm
Bộ phận TN và 

TKQ Sở Y Tế

2
000.00.03.H42-

220613-0015

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ 

sở khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý 

của Sở Y tế

VŨ ĐỨC TOÀN

Số 188, đường Tuệ 

Tĩnh, Phường Nam 

Thành, Thành phố 

Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

Phan Trần Văn - Bộ 

phận TN và TKQ Sở 

Y Tế

Khám bệnh, 

chữa bệnh

Bộ phận TN và 

TKQ Sở Y Tế

STT SỐ HỒ SƠ VỀ VIỆC
NGƯỜI ĐĂNG 

KÝ
ĐỊA CHỈ

BỘ PHẬN/CB 

ĐANG XỬ LÝ
LĨNH VỰC

ĐƠN VỊ TIẾP 

NHẬN

1
000.22.30.H42-

220712-0001

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng 

năm

QUÁCH THỊ 

XUÂN

xom 2, Xã Lạc Vân, 

Huyện Nho Quan, 

Tỉnh Ninh Bình

Công chức Văn hóa 

Xã hội

Văn hóa cơ 

sở

UBND Xã Lạc 

Vân

V. Sở Y tế

VI. Huyện Nho Quan



STT SỐ HỒ SƠ VỀ VIỆC
NGƯỜI ĐĂNG 

KÝ
ĐỊA CHỈ

BỘ PHẬN/CB 

ĐANG XỬ LÝ
LĨNH VỰC

ĐƠN VỊ TIẾP 

NHẬN

1
000.00.02.H42-

220823-0005

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm 

soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai 

mảnh vỏ

NGUYỄN TIẾN 

DŨNG

Vùng thu hoạch 

NT2MV Kim Sơn, Xã 

Kim Đông, Huyện 

Kim Sơn, Tỉnh Ninh 

Bình

Vũ Văn Lâm - Bộ 

phận TN và TKQ tại 

hiện trường - QLCL

Quản lý chất 

lượng nông 

lâm sản và 

thủy sản

Bộ phận TN và 

TKQ tại hiện 

trường - QLCL

2
000.00.02.H42-

220823-0004

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm 

soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai 

mảnh vỏ

NGUYỄN TIẾN 

DŨNG

Vùng thu hoạch 

NT2MV Kim Sơn, Xã 

Kim Đông, Huyện 

Kim Sơn, Tỉnh Ninh 

Bình

Vũ Văn Lâm - Bộ 

phận TN và TKQ tại 

hiện trường - QLCL

Quản lý chất 

lượng nông 

lâm sản và 

thủy sản

Bộ phận TN và 

TKQ tại hiện 

trường - QLCL

VII. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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